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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN NĂM 2024 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng 

 

Thực hiện Công văn số 2083/SKHCN-QLCN&SHTT ngày 29/11/2024 của 

Sở Khoa học về Công nghệ về việc đề nghị báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến 

năm 2024.  

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hà Quảng báo cáo kết quả hoạt động 

sáng kiến năm 2024 như sau: 

I. Kết quả công nhận sáng kiến: 

1. Lĩnh vực hoạt động của Cơ quan/Đơn vị: công tác chỉ đạo điều hành, 

các lĩnh vực chuyên môn của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. 

2. Tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến: 133 sáng kiến 

trong đó: 

- Ngành giáo dục và đào tạo: 123 sáng kiến 

- UBND huyện Hà Quảng: 08 sáng kiến 

- Huyện ủy Hà Quảng: 02 sáng kiến 

3. Tổng số sáng kiến được công nhận: 54 sáng kiến, trong đó: 

- Ngành giáo dục và đào tạo: 45 sáng kiến 

- UBND huyện Hà Quảng: 07 sáng kiến 

- Huyện ủy Hà Quảng: 02 sáng kiến 

4. Biểu tổng hợp: 

Stt Họ và tên tác giả Tên sáng kiến 
Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích kinh tế có 

thể thu được do áp 

dụng sáng kiến 

I UBND huyện 

1 - Tác giả: Triệu Thị 

Hoa 

- Đồng tác giả: 

Phương Thị Điệp 

Tăng cường các biện pháp 

nhằm giải quyết biên chế 

cán bộ, công chức cấp xã 

dôi dư do sáp nhập đơn vị 

hành chính trên địa bàn 

huyện Hà Quảng năm 2024 

Tăng cường các biện 

pháp nhằm giải quyết 

biên chế cán bộ, công 

chức cấp xã dôi dư do 

sáp nhập đơn vị hành 

chính  

Sáng kiến được áp 

dụng giúp công tác 

giải quyết biên chế 

cán bộ, công chức 

cấp xã dôi dư được 

thực hiện sớm, đem 

lại hiệu quả cao, góp 

phần hoàn thành các 

chỉ tiêu kinh tế - xã 
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hội của huyện                                                                                     

2 Nông Thị Nga Nâng cao chất lượng, đổi 

mới phương thức giới thiệu, 

quảng bá sản phẩm OCOP, 

sản phẩm đặc trưng, sản 

phẩm có tiềm năng của 

huyện Hà Quảng liên kết 

tiêu thụ để từng bước khẳng 

định giá trị và uy tín trên thị 

trường, nâng cao thu nhập 

cho người sản xuất. 

Các giải pháp mới giới 

thiệu, quảng bá sản 

phẩm OCOP, sản phẩm 

đặc trưng, sản phẩm có 

tiềm năng của huyện Hà 

Quảng 

Sáng kiến được áp 

dụng, các sản phẩm 

OCOP, sản phẩm 

tiềm năng, đặc trưng 

của huyện  đã được 

quảng bá, kết nối, 

mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm; 

góp phần thúc đẩy 

sản xuất, gia tăng giá 

trị sản phẩm địa 

phương, phát triển du 

lịch cộng đồng trên 

địa bàn huyện.  

3 Ngân Thị Hoàng 

Yến 

 

Huy động sự tham gia của 

người dân trong phát triển 

du lịch cộng đồng tại xóm 

Nặm Ngùa, xã Ngọc Động 

góp phần thực hiện thành 

công chương trình phát 

triển dịch vụ, du lịch trên 

địa bàn huyện  

Giải pháp Huy động sự 

tham gia của người dân 

trong phát triển du lịch 

cộng đồng 

Sáng kiến được áp 

dụng giúp cho mô 

hình du lịch cộng 

đồng tại xóm Nặm 

ngùa, xã Ngọc Động 

thu hút được nhiều 

khách du lịch đến 

tham quan, trải 

nghiệm; tạo việc làm 

và cải thiện thu nhập 

cho người dân 

4 Sầm Văn Huy Đổi mới phương pháp tham 

mưu các giải pháp nhằm 

nâng cao kết quả thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn huyện Hà 

Quảng. 

Các giải pháp mới để 

nâng cao kết quả thực 

hiện dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn huyện 

Sáng kiến đã được áp 

dụng hiệu quả trong 

triển khai các nhiệm 

vụ cải cách hành 

chính của huyện, 

nâng cao kết quả 

thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến, 

giảm bớt thời gian, 

chi phí cho người 

dân và doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện 

5 Hoàng Văn Khánh Phương pháp “ Bảo tồn làn 

điệu hát Then, Đàn Tính 

nhằm gìn giữ và phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc 

Tày trên địa bàn huyện Hà 

Quảng” 

Phương pháp “ Bảo tồn 

làn điệu hát Then, Đàn 

Tính” 

Sáng kiến được áp 

dụng góp phần hoàn 

thành có chỉ tiêu của 

Nghị quyết số 03-

NQ/HU ngày 

23/4/2021 về phát 

triển dịch vụ, du lịch 

trên địa huyện và 

Nghị quyết đại hội 

chi hội bảo tồn   dân 

ca các dân tộc huyện 

Hà Quảng 
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6 Nông Thị Lệ Sáng tạo trong công tác 

tham mưu niêm yết thủ tục 

hành chính tại xã Ngọc 

Động nhằm thuận tiện cho 

người dân tra cứu thủ tục 

hành chính. 

Phương pháp niêm yết 

thủ tục hành chính tại xã 

Ngọc Động 

Sáng kiến được áp 

dụng góp phần tăng 

hiệu quả của Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết 

quả cấp xã; tăng tỷ 

nộp hồ sơ trực tuyến 

và tỷ lệ thanh toán 

trực tuyến; giảm bớt 

thời gian, chi phí cho 

người dân và doanh 

nghiệp  

7 Dương Thị Bách Đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động 

chất vấn, kỹ năng thảo luận, 

tranh luận và truy vấn của 

Hội đồng nhân dân các cấp 

Các giải pháp mới nâng 

cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động chất vấn, kỹ 

năng thảo luận, tranh 

luận và truy vấn của Hội 

đồng nhân dân các cấp 

Sáng kiến đã giúp 

hoạt động của Hội 

đồng nhân dân có 

tính chủ động, sáng 

tạo trong mọi hoạt 

động, góp phần triển 

khai thắng lợi các 

mục tiêu kinh tế - xã 

hội của huyện 

II Huyện ủy Hà Quảng 

1 - Tác giả: Hoàng 

Văn Linh 

- Đồng tác giả: 

Vương Thanh Tùng 

Đổi mới trong công tác xã 

hội hóa trong xây dựng và 

nhân rộng Công trình thanh 

niên “ Ngôi nhà nhân ái” tại 

huyện Hà Quảng 

Các giải pháp mới trong 

công tác xã hội hóa xây 

dựng và nhân rộng Công 

trình thanh niên “ Ngôi 

nhà nhân ái” tại huyện 

Hà Quảng 

Đoàn thanh niên xây 

dựng và nhân rộng 

được 06 Công trình 

thanh niên “ Ngôi 

nhà nhân ái” 

2 Mạc Thị Na Đổi mới phương pháp triển 

khai thực hiện các chương 

trình tín dụng chính sách 

góp phần nâng cao hiệu quả 

sử dụng nguồn vốn cho hội 

viên phụ nữ trên địa bàn 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

Các phương pháp mới 

triển khai thực hiện các 

chương trình tín dụng 

chính sách cho hội viên 

phụ nữ  

Sáng kiến đã giúp 

các hội viên phụ nữ 

được tiếp cận các 

hoạt động vay vốn 

nhanh chóng, hiệu 

quả, tiết kiệm thời 

gian, chi phí. Từ đó 

giúp phát triển kinh 

tế của gia đình, địa 

phương 

III Ngành giáo dục đào tạo 

1 Nông Thị Thuyết Đổi mới biện pháp chỉ đạo 

xây dựng môi trường bên 

trong và bên ngoài trường 

Mầm non Đào Ngạn, xã 

Ngọc Đào, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng góp 

phần nâng cao chất lượng 

giáo dục của nhà trường.  

Biện pháp mới chỉ đạo 

xây dựng môi trường 

bên trong và bên ngoài 

trường Mầm non Đào 

Ngạn, xã Ngọc Đào, 

huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng 

Góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục 

của nhà trường 

2 Triệu Thị Trang Đổi mới biện pháp giáo dục 

trẻ hình thành biểu tượng 

về toán về số lượng cho trẻ 

4-5 tuổi A nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục tại 

Trường Mầm non Hồng 

huyện Hà Quảng tỉnh Cao 

Bằng 

Biện pháp mới giáo dục 

trẻ hình thành biểu 

tượng về toán về số 

lượng cho trẻ 4-5 tuổi A 

tại Trường Mầm non 

Hồng huyện Hà Quảng 

tỉnh Cao Bằng 

Nâng cao chất lượng 

giáo dục tại Trường 

Mầm non Hồng 

huyện Hà Quảng tỉnh 

Cao Bằng 
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3 Hoàng Thị Dung Đổi mới biện pháp lồng 

ghép bảo vệ môi trường 

thông qua các hoạt động 

trong ngày cho trẻ 5-6 tuổi 

B góp phần nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường cho trẻ 

taị trường Mầm non Hồng 

Quân, huyện Hà Quảng, 

Tỉnh Cao Bằng 

Biện pháp mới giáo dục 

trẻ hình thành biểu 

tượng về toán về số 

lượng cho trẻ 4-5 tuổi A 

tại Trường Mầm non 

Hồng Quân, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 

Góp phần nâng cao ý 

thức bảo vệ môi 

trường cho trẻ taị 

trường Mầm non 

Hồng Quân, huyện 

Hà Quảng, Tỉnh Cao 

Bằng 

4 Nông Thị Thủy Nâng cao biện pháp phòng 

chống suy dinh dưỡng cho 

trẻ 24-72 tháng tuổi nhằm 

giảm tỷ lệ trẻ suy dinh 

dưỡng tại trường mầm non 

Hồng Quân, huyện Hà 

Quảng , tỉnh Cao Bằng, 

Nâng cao biện pháp 

phòng chống suy dinh 

dưỡng cho trẻ 24-72 

tháng tuổi tại trường 

mầm non Hồng Quân, 

huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng 

Giảm tỷ lệ trẻ suy 

dinh dưỡng tại 

trường mầm non 

Hồng Quân, huyện 

Hà Quảng , tỉnh Cao 

Bằng, 

5 Nguyễn Nông Như Đổi mới biện pháp hướng 

dẫn trẻ lớp 4-5 tuổi A làm 

đồ chơi sáng tạo từ nguyên 

vật liệu tự nhiên nhằm góp 

phần nâng cao chất lượng 

trong công tác chăm sóc, 

giáo dục trẻ tại trường mầm 

non Hồng Quân, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng. 

Biện pháp mới lồng 

ghép bảo vệ môi trường 

thông qua các hoạt động 

trong ngày cho trẻ 5-6 

tuổi B taị trường Mầm 

non Hồng Quân, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

Nâng cao chất lượng 

trong công tác chăm 

sóc, giáo dục trẻ tại 

trường mầm non 

Hồng Quân, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng. 

6 Nguyễn Thị Thanh 

Dung 

Đỏi mới hình thức rèn kỹ 

năng tự phục vụ thông qua 

hoạt động vui chơi cho trẻ 

3-4 tuổi B góp phần nâng 

cao chất lượng chăm sóc, 

giáo dục trẻ tại trường mầm 

non Hồng Quân, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 

Hình thức mới rèn kỹ 

năng tự phục vụ thông 

qua hoạt động vui chơi 

cho trẻ 3-4 tuổi B  tại 

trường mầm non Hồng 

Quân, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng 

Nâng cao chất lượng 

chăm sóc, giáo dục 

trẻ tại trường mầm 

non Hồng Quân, 

huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng 

7 Trương Thị Trang Đổi mới biện pháp tổ chức 

hoạt động tạo hình theo 

hướng trải nghiệm cho trẻ 

5-6 tuổi tại trường mầm 

non Lương Can, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 

nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục trẻ. 

Biện pháp mới tổ chức 

hoạt động tạo hình theo 

hướng trải nghiệm cho 

trẻ 5-6 tuổi tại trường 

mầm non Lương Can, 

huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng 

Góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục 

trẻ 

8 Triệu Thuỳ Dung Đổi mới biện pháp trong 

hoạt động khám phá khoa 

học cho trẻ lớp ghép 3+4+5 

tuổi điểm trường Lũng Pán, 

trường mầm non Lương 

Can, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng nhằm góp phần 

nâng cao chất lượng giáo 

dục trẻ. 

Biện pháp mới trong 

hoạt động khám phá 

khoa học cho trẻ lớp 

ghép 3+4+5 tuổi điểm 

trường Lũng Pán, 

trường mầm non Lương 

Can, huyện Hà Quảng 

Góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục 

trẻ 

9 Nông Thị Ngân Đổi mới biện pháp sử dụng 

nguyên vật liệu thiên nhiên, 

nguyên vật liệu tái chế 

trong hoạt động tạo hình 

cho trẻ lớp ghép 3+4+5 tuổi 

Biện pháp mới sử dụng 

nguyên vật liệu thiên 

nhiên, nguyên vật liệu 

tái chế trong hoạt động 

tạo hình cho trẻ lớp 

Góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục 

trẻ 
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điểm trường Cốc Pảng, 

trường Mầm non Lương 

Can, Huyện Hà Quảng, 

Tỉnh Cao Bằng, nhằm góp 

phần nâng cao chất lượng 

giáo dục trẻ. 

ghép 3+4+5 tuổi điểm 

trường Cốc Pảng, 

trường Mầm non Lương 

Can, Huyện Hà Quảng, 

Tỉnh Cao Bằng, 

10 Nông Thị Niên Đổi mới công tác quản lý 

chỉ đạo, tổ chức Lễ hội, 

ngoại khóa cho trẻ Trường 

Mầm non Nà Sác, huyện 

Hà Quảng. tỉnh Cao Bằng, 

góp phần nâng cao chất 

lượng chăm sóc, giáo dục 

trẻ trong trường mầm non. 

Đổi mới công tác quản 

lý chỉ đạo, tổ chức Lễ 

hội, ngoại khóa cho trẻ 

Trường Mầm non Nà 

Sác, huyện Hà Quảng. 

tỉnh Cao Bằng 

Nâng cao chất lượng 

chăm sóc, giáo dục 

trẻ trong trường mầm 

non 

11 Đàm Triệu Thúy Đổi mới chất lượng giáo 

dục về đảm bảo an toàn cho 

trẻ lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi 

nhằm góp phần nâng cao ý 

thức và có kĩ năng tự bảo 

vệ bản thân tại trường Mầm 

non Nặm Nhũng huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 

Đổi mới chất lượng giáo 

dục về đảm bảo an toàn 

cho trẻ lớp mẫu giáo 4 - 

5 tuổi tại trường Mầm 

non Nặm Nhũng huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

Góp phần nâng cao ý 

thức và có kĩ năng tự 

bảo vệ bản thân cho 

trẻ 

12 Bế Thị Diễm Đổi mới hình thức tổ chức 

hoạt động ngoài trời cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi nhằm 

góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục trẻ tại 

trường mầm non Nặm 

Nhũng, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng 

Hình thức mới tổ chức 

hoạt động ngoài trời cho 

trẻ mẫu giáo 5-6 tại 

trường mầm non Nặm 

Nhũng, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 

Góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục 

13 Bế Thị Trang Đổi mới phương pháp giáo 

dục hình thành kỹ năng tự 

bảo vệ bản thân trước 

người lạ cho trẻ mẫu giáo 

3-4 tuổi trường mầm non 

Nặm Nhũng, góp phần 

nâng cao ý thức và biết 

cách xử lý tình huống khi bị 

người lạ dụ dỗ, hạn chế 

nguy cơ trẻ em bị bắt cóc, 

xâm hại và lạm dụng 

Phương pháp mới giáo 

dục hình thành kỹ năng 

tự bảo vệ bản thân trước 

người lạ cho trẻ mẫu 

giáo 3-4 tuổi trường 

mầm non Nặm Nhũng 

Góp phần nâng cao ý 

thức và biết cách xử 

lý tình huống khi bị 

người lạ dụ dỗ, hạn 

chế nguy cơ trẻ em bị 

bắt cóc, xâm hại và 

lạm dụng 

14 Nông Thị Cúc Đổi mới nâng cao thiết kế 

môi trường giáo dục lấy trẻ 

làm trung tâm nhằm phát 

huy khả năng tham gia vào 

các hoạt động giáo dục cho 

trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 

trường mầm non Nội Thôn, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng. 

Đổi mới nâng cao thiết 

kế môi trường giáo dục 

lấy trẻ làm trung tâm tại 

trường mầm non Nội 

Thôn, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng. 

Phát huy khả năng 

tham gia vào các 

hoạt động giáo dục 

cho trẻ mẫu giáo 4-5 

tuổi 

15 Nông Thị Tranh Đổi mới biện pháp tổ chức 

các hoạt động trải nghiệm 

cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 

trường mầm non Phù Ngọc, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Biện pháp mới tổ chức 

các hoạt động trải 

nghiệm cho trẻ mẫu giáo 

4-5 tuổi trường mầm 

non Phù Ngọc, huyện 

Hình thành và phát 

triển các biểu tượng 

về toán ở trẻ. 
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Bằng, nhằm hình thành và 

phát triển các biểu tượng về 

toán ở trẻ. 

Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

16 Dương Thị Hà 

Trang 

Đổi mới biện pháp rèn kỹ 

năng tự bảo vệ bản thân cho 

trẻ lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

A  trường mầm non Phù 

Ngọc, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng, giúp trẻ 

hình thành thói quen và rèn 

luyện các kỹ năng tự bảo vệ 

bản thân.  

 Biện pháp mới rèn kỹ 

năng tự bảo vệ bản thân 

cho trẻ lớp mẫu giáo 5 - 

6 tuổi A  trường mầm 

non Phù Ngọc, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

Giúp trẻ hình thành 

thói quen và rèn 

luyện các kỹ năng tự 

bảo vệ bản thân 

17 Hứa Thị Mới Đổi mới biện pháp đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm, 

nhằm nâng cao chất lượng 

vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong công tác bán trú tại 

Trường Mầm non Quý 

Quân, xã Quý Quân, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 

Biện pháp mới  đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực 

phẩm tại Trường Mầm 

non Quý Quân, xã Quý 

Quân, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng. 

Nâng cao chất lượng 

vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong công tác 

bán trú tại Trường 

Mầm non Quý Quân, 

xã Quý Quân, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng. 

18 Triệu Thị Nụ Tăng cường công tác quản 

lý chỉ đạo xây dựng góc 

chơi thực hành trải nghiệm 

sáng tạo cho trẻ trong nhà 

trường bằng các nguyên vật 

liệu sẵn có tại Trường mầm 

non Sóc Hà phục vụ các 

góc chơi hoạt động ngoài 

lớp học nhằm phát huy tính 

tính cực, chủ động, sáng tạo 

ở trẻ, bổ sung thêm đồ dùng 

đồ chơi trải nghiệm trong 

trường mầm non. 

Tăng cường công tác 

quản lý chỉ đạo xây 

dựng góc chơi thực hành 

trải nghiệm sáng tạo cho 

trẻ trong nhà trường 

bằng các nguyên vật liệu 

sẵn có tại Trường mầm 

non Sóc Hà 

Phát huy tính tính 

cực, chủ động, sáng 

tạo ở trẻ, bổ sung 

thêm đồ dùng đồ 

chơi trải nghiệm 

trong trường mầm 

non. 

19 Nguyễn Thị Lựu Đổi mới phương pháp tổ 

chức hoạt động trải nghiệm 

cho trẻ tại lớp mẫu giáo 3-4 

tuổi B trường Mầm non 

Sóc Hà nhằm cung cấp kiến 

thức, kĩ năng thực tế cho trẻ 

ở trường mầm non. 

Phương pháp mới tổ 

chức hoạt động trải 

nghiệm cho trẻ tại lớp 

mẫu giáo 3-4 tuổi B 

trường Mầm non Sóc Hà 

Cung cấp kiến thức, 

kĩ năng thực tế cho 

trẻ ở trường mầm 

non 

20 Phạm Thị Tuyên Đổi mới phương pháp tổ 

chức hoạt động cho trẻ tại 

lớp 5-6 tuổi A trường Mầm 

non Xuân Hòa góp phần 

nâng cao việc áp dụng giáo 

dục lấy trẻ làm trung tâm 

vào trong các hoạt động của 

trẻ. 

Phương pháp mới tổ 

chức hoạt động cho trẻ 

tại lớp 5-6 tuổi A trường 

Mầm non Xuân Hòa 

Nâng cao việc áp 

dụng giáo dục lấy trẻ 

làm trung tâm vào 

trong các hoạt động 

của trẻ. 

21 Mạc Hoàng Thuyên Đổi mới phương pháp ứng 

dụng công nghệ thông tin 

vào thiết kế một số trò chơi 

học tập tương tác tại lớp 

mẫu giáo 5-6 tuổi C, trường 

mầm non Xuân Hòa, Hà 

Quảng, Cao Bằng nhằm 

Phương pháp mới ứng 

dụng công nghệ thông 

tin vào thiết kế một số 

trò chơi học tập tương 

tác tại lớp mẫu giáo 5-6 

tuổi C, trường mầm non 

Xuân Hòa, Hà Quảng, 

Nhằm giúp trẻ ôn 

luyện củng cố và ghi 

nhớ kiến thức 
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giúp trẻ ôn luyện củng cố 

và ghi nhớ kiến thức 

Cao Bằng 

22 Nông Thu Trang Đổi mới biện pháp xây 

dựng trường học hạnh phúc 

tại Trường Mầm non Xuân 

Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng nhằm góp phần 

nâng cao chất lượng giáo 

dục. 

Biện pháp mới  xây 

dựng trường học hạnh 

phúc tại Trường Mầm 

non Xuân Hòa, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

Góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục 

23 Nguyễn Thị Thu 

Diệu 

Đổi mới phương pháp dạy 

học bằng sơ đồ tư duy trong 

môn Khoa học lớp 5 tại 

trường PTDTBT 

TH&THCS Yên Sơn nhằm 

góp phần nâng cao chất 

lượng môn học và tạo hứng 

thú học tập cho học sinh 

Phương pháp mới dạy 

học bằng sơ đồ tư duy 

trong môn Khoa học lớp 

5 tại trường PTDTBT 

TH&THCS Yên Sơn 

Nâng cao chất lượng 

môn học và tạo hứng 

thú học tập cho học 

sinh 

24 Lý Thị Giang Đổi mới phương pháp rèn 

viết chữ cho học sinh lớp 1 

tại trường TH&THCS Vị 

Quang, nhằm giúp học sinh 

viết đúng, viết đẹp và ngồi 

đúng tư thế viết để nâng 

cao chất lượng chữ viết, 

khắc phục lỗi viết xấu, chữ 

viết không đúng mẫu, 

không đúng chính tả và tư 

thế ngồi viết. 

Phương pháp mới rèn 

viết chữ cho học sinh 

lớp 1 tại trường 

TH&THCS Vị Quang 

Nhằm giúp học sinh 

viết đúng, viết đẹp và 

ngồi đúng tư thế viết 

để nâng cao chất 

lượng chữ viết, khắc 

phục lỗi viết xấu, chữ 

viết không đúng 

mẫu, không đúng 

chính tả và tư thế 

ngồi viết 

25 Hoàng Thị Trang  Đổi mới phương pháp tạo 

hứng thú học tốt môn Âm 

nhạc cho học sinh trường 

TH&THCS Vị Quang 

huyện Hà Quảng tỉnh Cao 

Bằng nhằm nâng cao chất 

lượng môn học 

Phương pháp mới tạo 

hứng thú học tốt môn 

Âm nhạc cho học sinh 

trường TH&THCS Vị 

Quang 

Nâng cao chất lượng 

môn Âm nhạc 

26 Đàm Thị Thuỷ Đổi mới phương pháp rèn 

kỹ năng viết văn miêu tả 

cho học sinh lớp 5B trường 

Tiểu học Nà Giàng, góp 

phần nâng cao chất lượng 

phân môn Tập làm văn. 

Phương pháp mới rèn kỹ 

năng viết văn miêu tả 

cho học sinh lớp 5B 

trường Tiểu học Nà 

Giàng 

Nâng cao chất lượng 

phân môn Tập làm 

văn 

27 Hoàng Thị Thương Đổi mới phương pháp dạy 

giải toán có lời văn cho học 

sinh lớp 2A trường tiểu học 

Nặm Nhũng, huyện Hà 

Quảng, Cao Bằng  nhằm 

nâng cao tính tích cực, sáng 

tạo của học sinh  

Phương pháp mới dạy 

giải toán có lời văn cho 

học sinh lớp 2A trường 

tiểu học Nặm Nhũng, 

huyện Hà Quảng, Cao 

Bằng   

Nâng cao tính tích 

cực, sáng tạo của học 

sinh 

28 Hoàng Thị Hiền Xây dựng lớp học hạnh 

phúc để học sinh lớp 5B 

Trường Tiểu học Nặm 

Nhũng " Mỗi ngày đến 

trường là một ngày vui" 

góp phần nâng cao chất 

lượng trong công tác chủ 

Xây dựng lớp học hạnh 

phúc để học sinh lớp 5B 

Trường Tiểu học Nặm 

Nhũng " Mỗi ngày đến 

trường là một ngày vui" 

Nâng cao chất lượng 

trong công tác chủ 

nhiệm 
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nhiệm 

29 Hoàng Thị Loan  Một số biện pháp "giúp 

giáo viên làm tốt công tác 

chủ nhiệm lớp" ở trường 

Tiểu học Nặm Nhũng nhằm 

nâng cao chất lượng giáo 

dục. 

Một số biện pháp "giúp 

giáo viên làm tốt công 

tác chủ nhiệm lớp" ở 

trường Tiểu học Nặm 

Nhũng 

Nâng cao chất lượng 

giáo dục. 

30 Nông Thị Huyên Đổi mới phương pháp “Rèn 

đọc diễn cảm cho học sinh 

lớp 5A” Trường Tiểu học 

Xuân Hoà để đọc tốt các 

bài Tập đọc 

Phương pháp mới “Rèn 

đọc diễn cảm cho học 

sinh lớp 5A” Trường 

Tiểu học Xuân Hoà 

Nhằm giúp học sinh 

lớp 5 đọc tốt các bài 

Tập đọc 

31 Bế Thị Nga Đổi mới hình thức trong 

hoạt động mở đầu môn 

Toán lớp 2 tại trường Tiểu 

học Xuân Hòa nhằm giúp 

học sinh hứng thú hơn 

trong học tập môn Toán 

Hình thức mới trong 

hoạt động mở đầu môn 

Toán lớp 2 tại trường 

Tiểu học Xuân Hòa 

Nhằm giúp học sinh 

hứng thú hơn trong 

học tập môn Toán 

32 Hoàng Hồng Anh Đổi mới hình thức rèn kĩ 

năng viết đoạn văn cho học 

sinh lớp 3C trường Tiểu 

học Xuân Hoà, huyện Hà 

Quảng nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục môn Tiếng 

Việt 

Hình thức mới rèn kĩ 

năng viết đoạn văn cho 

học sinh lớp 3C trường 

Tiểu học Xuân Hoà, 

huyện Hà Quảng 

Nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục môn 

Tiếng Việt 

33 Vi Mộng Hoàng Đổi mới sáng tạo các hoạt 

động tuyên truyền tại Liên 

đội Trường Tiểu học Xuân 

Hòa nhằm nâng cao chất 

lượng công tác Đội và 

phong trào thiếu nhi. 

Đổi mới sáng tạo các 

hoạt động tuyên truyền 

tại Liên đội Trường Tiểu 

học Xuân Hòa 

Nâng cao chất lượng 

công tác Đội và 

phong trào thiếu nhi 

34 Vương Thị Liễu Đổi mới phương pháp bồi 

dưỡng các dạng bài tập lý 

thuyết trong ôn luyện học 

sinh giỏi môn hóa học lớp 9 

tại một số trường trung học 

cơ sở trên địa bàn huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 

nhằm nâng cao chất lượng 

học sinh giỏi bộ môn 

Phương pháp mới bồi 

dưỡng các dạng bài tập 

lý thuyết trong ôn luyện 

học sinh giỏi môn hóa 

học lớp 9 tại một số 

trường trung học cơ sở 

trên địa bàn huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 

Nâng cao chất lượng 

học sinh giỏi bộ môn 

Hóa học 

35 Lý Thị Nguyên Tổ chức dạy học một số bài 

môn Khoa học tự nhiên lớp 

8 tại trường PTDTNT 

THCS huyện Hà Quảng 

bằng hình thức sân khấu 

hóa nhằm nâng cao chất 

lượng môn học theo hướng 

phát triển phẩm chất và 

năng lực học sinh 

Tổ chức dạy học một số 

bài môn Khoa học tự 

nhiên lớp 8 tại trường 

PTDTNT THCS huyện 

Hà Quảng bằng hình 

thức sân khấu hóa 

Nâng cao chất lượng 

môn học theo hướng 

phát triển phẩm chất 

và năng lực học sinh 

36 Nông Thị Hồng Đổi mới phương pháp, cách 

thức tổ chức ôn luyện, bồi 

dưỡng học sinh giỏi môn 

GDCD khối 8,9 cho học 

sinh trường PTDTNT 

Phương pháp, cách thức 

tổ chức mới ôn luyện, 

bồi dưỡng học sinh giỏi 

môn GDCD khối 8,9 

cho học sinh trường 

Nâng cao chất lượng 

mũi nhọn                                              
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THCS Huyện Hà Quảng, 

nhằm nâng cao chất lượng 

mũi nhọn                                              

PTDTNT THCS Huyện 

Hà Quảng 

37 Hoàng Văn Thuật Đổi mới phương pháp bồi 

dưỡng, huấn luyện đội 

tuyển đẩy gậy tham gia 

HKPĐ các cấp cho học sinh 

trường PTDTNT THCS 

huyện Hà Quảng nhằm 

nâng cao thành tích 

Phương pháp mới bồi 

dưỡng, huấn luyện đội 

tuyển đẩy gậy tham gia 

HKPĐ các cấp cho học 

sinh trường PTDTNT 

THCS huyện Hà Quảng 

Nâng cao thành tích 

đẩy gậy 

38 Nông Thị Thắm Thực hiện công tác xã hội 

hóa giáo dục nhằm tạo điều 

kiện sinh hoạt và học tập 

tốt hơn cho học sinh trường 

PTDTNT THCS  Thông 

Nông 

Thực hiện công tác xã 

hội hóa giáo dục nhằm 

tạo điều kiện sinh hoạt 

và học tập tốt hơn cho 

học sinh 

Tạo điều kiện sinh 

hoạt và học tập tốt 

hơn cho học sinh 

trường PTDTNT 

THCS  Thông Nông 

39 Hoàng Quốc Long Ứng dụng phần mềm 

Google Drive và "Hệ sinh 

thái" Vnedu trong công tác 

quản lí hoạt động chuyên 

môn nhằm đáp ứng chuyển 

đổi số trong quản trị và xây 

dựng CSDL về giáo dục 

của  trường PTDTNT 

THCS Thông Nông. . 

Ứng dụng phần mềm 

Google Drive và "Hệ 

sinh thái" Vnedu trong 

công tác quản lí hoạt 

động chuyên môn 

Nhằm đáp ứng 

chuyển đổi số trong 

quản trị và xây dựng 

CSDL về giáo dục 

của  trường PTDTNT 

THCS Thông Nông 

40 Nông Thị Khuyên Vận dụng phương pháp dạy 

học dự án trong giảng dạy 

Bài 7 "Thuỷ văn Việt Nam" 

môn Lịch sử và Địa lí 8 

(Phân môn Địa lí) nhằm 

phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo của học sinh 

trường PTDTNT THCS 

Thông Nông. 

Vận dụng phương pháp 

dạy học dự án trong 

giảng dạy Bài 7 "Thuỷ 

văn Việt Nam" môn 

Lịch sử và Địa lí 8 

(Phân môn Địa lí) 

Nhằm phát huy tính 

tích cực, chủ động, 

sáng tạo của học sinh 

trường PTDTNT 

THCS Thông Nông 

41 Nông Thị Huệ Đổi mới hình thức kiểm tra 

thường xuyên môn hóa học 

9 tại trường TH & THCS 

Ngọc Động  tạo ra môi 

trường học tập vui vẻ, thoải 

mái giúp cho học sinh tự tin 

hơn trong học tập góp phần 

nâng cao chất lượng bộ 

môn. 

Hình thức mới kiểm tra 

thường xuyên môn hóa 

học 9 tại trường TH & 

THCS Ngọc Động   

Góp phần nâng cao 

chất lượng bộ môn 

Hóa học 

42 Lâm Thanh Phúc Biện pháp giáo dục luật an 

ninh mạng và cách sử dụng 

mạng xã hội an toàn, hiệu 

quả góp phần nâng cao kỹ 

năng sống cho học sinh lớp 

chủ nhiệm ở trường THCS 

Đào Ngạn 

Biện pháp giáo dục luật 

an ninh mạng và cách sử 

dụng mạng xã hội an 

toàn, hiệu quả trường tại 

trường THCS Đào Ngạn 

Góp phần nâng cao 

kỹ năng sống cho 

học sinh lớp chủ 

nhiệm ở trường 

THCS Đào Ngạn 

43 Hoàng Thị Hường Sử dụng bài tập/câu hỏi 

tình huống thực tế nhằm 

phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề cho học sinh 

trong dạy học Khoa học tự 

Sử dụng bài tập/câu hỏi 

tình huống thực tế trong 

dạy học Khoa học tự 

nhiên 6 tại trường THCS 

Nà Giàng - Huyện Hà 

Phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề cho 

học sinh 
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nhiên 6 tại trường THCS 

Nà Giàng - Huyện Hà 

Quảng - Tỉnh Cao Bằng. 

Quảng - Tỉnh Cao Bằng. 

44 Trịnh Xuân Thức Tổ chức hoạt động nghiên 

cứu khoa học kĩ thuật, góp 

phần phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề và năng lực 

hợp tác cho học sinh lớp 8, 

9 ở trường THCS Nà Giàng. 

Tổ chức hoạt động 

nghiên cứu khoa học kĩ 

thuật cho học sinh lớp 8, 

9 ở trường THCS Nà 

Giàng. 

Góp phần phát triển 

năng lực giải quyết 

vấn đề và năng lực 

hợp tác cho học sinh 

45 Đàm Lục Quảng Đổi mới phương pháp rèn 

kĩ năng giải bài tập chủ đề 

áp suất trong môn Vật lí 

cho học sinh lớp 8 góp 

phần nâng cao chất lượng 

môn học tại trường PTDT 

BT THCS Thượng Thôn 

Phương pháp rèn kĩ 

năng giải bài tập chủ đề 

áp suất trong môn Vật lí 

cho học sinh lớp 8 tại 

trường PTDT BT THCS 

Thượng Thôn 

nâng cao chất lượng 

môn học tại trường 

PTDT BT THCS 

Thượng Thôn 

II. Kết quả áp dụng, chuyển giao sáng kiến: 

1. Áp dụng sáng kiến: 

- Tổng số sáng kiến đang được áp dụng: 54 sáng kiến 

- Tổng mức đầu tư của Nhà nước: Không có 

- Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đang được áp dụng: Không có 

- Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến: Không có 

2. Chuyển giao sáng kiến: Không có 

III. Về huỷ bỏ việc công nhận sáng kiến:  

Trong năm 2024, không có sáng kiến nào bị hủy bỏ 

IV. Kết quả thực hiện các biện pháp khuyến khích:  

1.  Nâng lương, nâng bậc trước thời hạn: Không có 

2. Ưu tiên cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng 

sáng kiến: Không có 

V. Đánh giá khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị 

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Do công chức chuyên môn kiêm nhiệm phụ trách lĩnh vực này nên chưa 

có chuyên môn sâu, ảnh hưởng đến chất lượng công việc.  

- Các cơ quan đơn vị, đơn vị chưa quan tâm, nghiên cứu hoạt động sáng 

kiến vì vậy dẫn đến nhầm lẫn  thẩm quyền công nhận sáng kiến cho người đứng 

đầu và cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình. 

2. Đề xuất, kiến nghị:  

- Đề nghị mở lớp các lớp về công tác quản lý sáng kiến cho cán bộ công 

chức phục trách tham mưu về sáng kiến.  
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- Đề nghị Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với UBND huyện tổ chức 

lớp tập huấn về công tác sáng kiến và đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng của sáng kiến gắn với hoạt động thi đua khen thưởng tại huyện (khi có văn 

bản đề xuất phối hợp mở lớp tập huấn của UBND huyện). 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2024 của UBND 

huyện Hà Quảng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT (Huyền, Lan, Thùy) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lý Văn Chiến 
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